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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC 

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU 

   

            KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2023-2024) 

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - LỚP 7 
Thời gian làm bài: 60 phút 

 

A. TRẮC NGHIỆM. (4 điểm) Chọn đáp án đúng nhất. 

I/ PHẦN LỊCH SỬ:  
Câu 1. Công trình kiến trúc nào sau đây thuộc vương quốc Cam-pu-chia? 

A. Thạt Luổng.  B. Đền Bay-on.  C. Đền Taj-ma-han.  D. Công viên Su-khô-Thây. 
Câu 2. Sau khi lên ngôi, Ngô Quyền cho đóng đô ở đâu? 

A. Hoa Lư.            B. Lam Sơn.             C. Đại La.         D. Cổ Loa. 
Câu 3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước trong hoàn cảnh nào? 

A. Sau khi quân Nam Hán bị đánh tan.   

B. Ngô Quyền mất, đất nước bị nước ngoài nhòm ngó. 
C. Ngô Quyền mất, đất nước loạn 12 sứ quân. 
D. Ngô Quyền trao lại ngôi vua, tiến hành dẹp loạn. 

Câu 4. Nhà Lý thành lập thời gian nào? 
A. Năm 1005.         B. Năm 1009.         C. Năm 1010. D. Năm 1054. 

Câu 5. Thời nhà Lý, cả nước được chia thành mấy lộ, phủ? 
A. 12 lộ, phủ.         B. 16 lộ, phủ.              C. 22 lộ, phủ.  D. 24 lộ, phủ. 

Câu 6. Kinh đô Đại Việt thời nhà Lý có tên gọi là? 
A. Đông Kinh.       B. Hoa Lư.                  C. Thăng Long.      D. Lam Kinh. 

Câu 7. Bộ luật nào sau đây được ban hành thời nhà Lý? 
A. Luật Hình thư.  B. Quốc triều hình luật. C. Luật Hồng Đức. D. Hoàng triều luật lệ. 

Câu 8. Vị tướng nào là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược năm 981? 

A. Đinh Bộ Lĩnh.  B. Ngô Xương Văn.  C. Lê Hoàn.         D. Đinh Toàn. 

II/ PHẦN ĐỊA LÍ:  
Câu 9. Năm 2020, số dân châu Âu đứng thứ tư trên thế giới sau 

A. châu Á, châu Phi, châu Mĩ.    B. châu Á, châu Phi, châu Đại Dương. 
C. châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương.  D. châu Á, châu Mĩ, châu Đại Dương. 

Câu 10. Sông nào dài nhất ở châu Âu? 
A. Sông Đa-nuýp.      B. Sông Vôn-ga.      C. Sông Rai-nơ.    D. Sông Đôn. 

Câu 11. Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào? 

A. Thái Bình Dương.  B. Ấn Độ Dương.      C. Đại Tây Dương. D. Bắc Băng Dương. 
Câu 12. Theo chiều bắc- nam, châu Á kéo dài khoảng 

A. 8500 km.              B. 9000 km.          C. 9200 km.          D. 9500 km. 
Câu 13. Năm 2020, mật độ dân số của châu Á là bao nhiêu? 

A. 130 người/km2.         B. 150 người/km2.    C. 230 người/km2.  D. 250 người/km2.          
Câu 14. Châu Á được phân chia thành bao nhiêu khu vực? 

A. 4.          B. 5.                      C. 6.   D. 7. 
Câu 15. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là những quốc gia thuộc khu vực 

A. Nam Á.          B. Tây Á.                     C. Đông Á.           D. Đông Nam Á. 

Câu 16. Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào của châu Á? 
A. Bắc Á.                             B. Đông Nam Á.                C. Đông Á.                      D. Tây Á. 

B. TỰ LUẬN. (6 điểm) 

I/ PHẦN LỊCH SỬ:  

Câu 1. (1.5 điểm) Trình bày khái quát tình hình kinh tế thời Lý. 
Câu 2. (1.0 điểm) Đánh giá sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor. 
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Câu 3. (0.5 điểm) Em có nhận xét gì vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống 

(1075 – 1077)? 

II/ PHẦN ĐỊA LÍ: 
Câu 4. (1,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: 

SỐ DÂN, MẬT ĐỘ DÂN DÂN SỐ CỦA CHÂU Á VÀ THẾ GIỚI NĂM 2020 

Châu lục Số dân (triệu người) Mật độ dân số (người/km2) 

Thế giới 7 794,8 60 

Châu Á 4 641,1 150 

   Dựa vào bảng số liệu, em hãy tính tỉ lệ số dân của châu Á trong tổng số dân thế giới năm 2020. Nêu 
nhận xét. 
Câu 5. (0,5 điểm) Kể tên các mặt hàng nông sản chủ yếu của Việt Nam xuất khẩu sang Liên minh châu 

Âu. 
Câu 6. (1,5 điểm) Ý nghĩa của đặc điểm địa hình châu Á đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên. 

BÀI LÀM 
A. TRẮC NGHIỆM. 

I/ PHẦN LỊCH SỬ:  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án         

II/ PHẦN ĐỊA LÍ:  

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án         

B. TỰ LUẬN. 
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2023-2024 
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ- LỚP 7 

 
I/ TRẮC NGHIỆM. (4 điểm) Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm 

PHẦN LỊCH SỬ 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B D C B D C A C 

          PHẦN ĐỊA LÍ 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án A B C A B C D D 

 
      II/ TỰ LUẬN. (6 điểm) 

CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 

PHẦN LỊCH SỬ 

1 

( 1,5 điểm) 

* Khái quát tình hình kinh tế thời Lý. 
- Nông nghiệp: Nhà lý có nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất, chú 
trọng thủy lợi, mùa màng bội thu. 
- Thủ công nghiệp: khá phát triển, bao gồm thủ công nghiệp nhà 

nước và thủ công nghiệp nhân dân. 
- Thương nghiệp: hình thành nhiều chợ ở địa phương, buôn bán với 
Trung Quốc phát triển, Vân Đồn là cảng biển sầm uất. 

 
0,5 
0,5 
0,5 

2 

(1 điểm) 

* Đánh giá sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor. 
- Đất nước ổn định, đời sống nhân dân được quan tâm. 
- Kinh tế phát triển, nông nghiệp được chú trọng, thủ công nghiệp đa 
dạng. 

- Lãnh thổ không ngừng được mở rộng, Ăng-co trở thành cường 
quốc. 

 

0,33 
0,33 
0,33 

3 

(0,5 điểm) 

* Nhận xét vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến 

chống Tống (1075 – 1077): 

- Tổng chỉ huy cuộc kháng chiến. Ông đã đề ra chủ trương, đường lối 
đúng đắn, sáng tạo, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Tống. 

 
0.5 

PHẦN ĐỊA LÍ 

4 

(1,0 điểm) 

* Nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và 

năm 2020. 
- Nhóm tuổi 0-14 tuổi và nhóm tuổi 15-64 tuổi có xu hướng giảm. 
- Nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên có xu hướng tăng lên. 

 

0,5 

0,5 

5 

(0,5 điểm) 

* Các mặt hàng nông sản chủ yếu của Việt Nam xuất khẩu sang 

Liên minh châu Âu là: gạo, cà phê, cao su, rau quả, hạt tiêu, chè,… 

 

0,5 

6 

(1,5 điểm) 

* Ý nghĩa của đặc điểm địa hình châu Á đối với việc sử dụng và 

bảo vệ tự nhiên. 

 
0,5 
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- Địa hình núi cao và hiểm trở chiếm tỉ lệ lớn gây khó khăn cho giao 

thông, sản xuất và đời sống. 
- Địa hình chia cắt mạnh nên cần lưu ý vấn đề chống xói mòn, sạt lở 

đất trong quá trình khai thác, sử dụng. 
- Các khu vực cao nguyên, đồng bằng rộng lớn thuận lợi cho sản 

xuất và định cư. 

0,5 

 
0,5 

 

 

 

 


